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LIÊN THÔNG 4

T KHỐI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H BĐ CL BB QV BL BC TD ĐK VÕ QL YH HL

Ứ HLTT YH HLTT QL 28 25 22 37 27 32 27 31 47 5 5 58

1+2 NLML2 NLML2 ĐK2 TD2 TD2 CL CS CL CS BĐ VAT
3+4 NLML2 NLML2 ĐK2 TD2 TD2 CS CL CS CL YTCS TLTT-H55 NN

2 5+6 NN NN NN NN CS CS
7+8 NN NN NN NN NN NN
9+10

1+2 ĐK2 TD2 NLML2 NLML2 CL CS CL CS CS PLĐC
3+4 ĐK2 TD2 NLML2 NLML2 NLML2 NLML2 CL CS CL CS CCBĐ NCKH-E5 VAT

3 5+6 TIN TIN ĐC NCKH
7+8 TIN TIN ĐC
9+10

1+2 NN NN NN NN CL CS CL BĐ ĐLCM
3+4 NN NN NN NN NN NN CL CL VBLT SL-E5

4 5+6 TD2 ĐK2 TIN TIN
7+8 TD2 ĐK2 TIN TIN TIN TIN BS
9+10

1+2 QLHC QLHC TIN TIN TD2 ĐK2 ĐK2 CS CS CS GDTT
3+4 TIN TIN QLHC QLHC TD2 ĐK2 ĐK2 CS CL CS TTK-H55 LL

5 5+6 QLHC QLHC TIN TIN TIN TIN CL CS
7+8 TIN TIN
9+10

1+2 VS VS ĐC XBTT CS CL CS CL CCBĐ BĐ GDTT
3+4 ĐC VS VS CS CL CS CL XHH BS

6 5+6 ĐC VS VS ĐLTT
7+8 ĐC QLHC QLHC QLHC QLHC
9+10

Bắc Ninh, ngày 26  tháng 2 năm 2017
Trưởng Phòng Đào tạo

NLML2 E7
TTK QLHC E7

TLTT TIN E7
SL VS E7
NCKH TS. Trần Trung
CCBĐ E1
YTCS E1
XHH E1
VBLT (Văn bản lưu tữ) E1

(Cấp cứu ban đầu)

(Y tế cơ sở)

(Xã hội học)

(Nghiên cứu khoa học)

Học tại E4
(Toán thống kê)

(Tâm lý thể thao0

(Sinh lý)

ĐH51 LT4 ĐH 52

Ghi chú:

NCKH-E6

TLTTE6 SL-E5 TTK-H55
TLTT-E6 SL-E5

TTK-E6 NCKH-E5

TTK-E6 NCKH-E5
TTK-E6

TTK-E6 NCKH-E5 TLTT-H55

NCKH-E6 SL-E5

SL-E6 TLTT-E5
SL-E6 TLTT-E5

Lớp 4

GDTCLỚP

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3

  HỌC KỲ:  2016 - 2017

KHOÁ ĐẠI HỌC 52 ĐẠI HỌC 51

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẾN NGÀY: 18/03/2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BN THỜI KHOÁ BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. TRẦN TRUNG


